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Phần 1:

ĐẶC ĐIỂM PHÁĨ ĨRIỂN ĨÂM Lý ĨRẺ MẦM NON



I. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM VÀ Ý CHÍ CỦA TRÉ 
MẦM NON

1. Giao tiếp xúc cảm trục tiếp vói người lón là điéu kiện 
tiên quyết đế tré nèn nguòi

Giao tiếp xúc cảm tĩyc tiếp

Giao tiếp xúc cảm trực tiếp vói người lởn có ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến sự phát triển tâm lý của trẻ, đặc biệt là về mặt xúc 
cảm. Từ nhu cầu tiếp xúc da thịt vói người lớn đến giao tiếp ứiực 
sự với người lớn khi mà trẻ đã có những phương thức giao tiếp là 
một bước phát triển rõ rệt của trẻ trong giai đoạn này. Trong 
giao tiếp vói người lớn, trẻ tiếp nhận được những sắc thái xúc 
cảm khác nhau của người lớn, rồi dần dần trẻ cũng thể hiện 
được những xúc cảm khác nhau của mình.

Vào khoảng tháng thứ 6 đến tháng ứiứ 8, ở trẻ xuất hiện 
hiện tượng mới: lúc có người lạ đến gần trò chuyện với trẻ, trẻ 
không mỉm cười ngay như trước mà tỏ ra sợ hãi, từ chối không 
muốn giao tiếp. Đây là một mốc quan trọng trong quá trình phát



triển cảm xúc. Sự sợ hãi trước một người lạ cho thấy rằng đã 
xuất hiện ranh giới giữa bản thân và vật thể xung quanh, tức là 
xuất hiện một bản ngã thô sơ (cũng có thể gọi là cái "tôi”) tuy 
còn mờ nhạt.

Cùng với giao tiếp trực tiếp vói người lớn, ở trẻ dần xuất 
hiện nhu cầu sờ mó, cầm nắm các đồ vật. Từ đó nhu cầu giao 
tiếp trực tiếp sẽ nhường chỗ cho giao tiếp với đồ vật, tức là giao 
tiếp với người lớn để tiếp xúc với đồ vật. Lúc này người lớn trở 
thành khâu trung gian giữa trẻ và đồ vật. Sự giao tiếp này dần 
dần trở thành hoạt động phối họp giữa người lớn và trẻ em. 
Người lớn dẫn dắt đứa trẻ đến với thê giói đồ vật và hướng dẫn 
trẻ biết hành động với các đồ vật đơn giản.

Nhờ hoạt động phối họp với người lớn, ờ trẻ nảy sinh khả 
năng bắt chước hành động của người lớn. Khả năng này là điều 
kiện quan trọng để tiếp thu những điều dạy dỗ của ngưòi lớn, 
mở rộng vốn kinh nghiệm của trẻ. Khả năng bắt chước những 
hành động của người lớn được phát triển mạnh trong suốt thời 
kỳ hài nhi. Đến cuối tuổi này thì sự bắt chước tăng lên rõ rệt
(chải tó c  g iống  m ọ, đọc  sách  g iố n g  b ố ...) .

Như vậy hành động của người lớn xung quanh đã ảnh 
hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển những phẩm chất 
tâm lý của trẻ. Trong quá trình giao tiếp, người lớn luôn hướng 
dẫn, uốn nắn hành vi của trẻ, bằng con đường đó, đứa trẻ dần 
dần dần hình thành được những thói quen tốt và học cách ứng 
xử đúng đắn.

Trong suốt thời kỳ hài nhi, nếu không có sự tiếp xúc với 
người lớn thì sự phát triển tâm lý của trẻ không thực hiện được. 
Giao tiếp với người lớn được coi là điều kiện tiên quyết để trẻ 
lớn khôn.



2. O^c diem phat trien doi song tinh cam cua tre mam non
Theo ket qua cua mot so nha nghien ciiu thi tre o dp tuoi 

nay xuc cam phat trien rat manh. '6 giai doan nay, tre da phat 
trien tat ca cac sdc thai xuc cam, tre phan ving voi nhung nguoi 
xung quanh, cac sir kien vui, buon, hon gian... d$c biet tre phan 
ung xiic cam qua loi noi, su van dong va dieu bo, hanh vl cua tre. 
Cac loai tinh cam phat trien a  tre c6 nhung dac diem sau;

Tinh cam tri tue: Tinh cam tri tue cua tre phat trien, m6i 
kien thuc moi deu mang lai niem vui, hung thii, su say me thich 
thii cua tre; tinh to mo, ham hieu biet lam nay sinh nhieu xuc 
cam tich cuc; trong vui choi, hoc tap, lao dong tu phuc vu; 
nhung thanh cong hay that bai d§u c6 y nghia cung c6 su phat

trien tinh cam tri tue 6  tre. Qua 
cau chuyen ke, tre thich thii lang 
nghe va ke lai npi dung mot cach 
hung thii, xiic dong that su doi 
voi cac nhan vat yeu 6t, tu hao, 
thich thii noi guong cac nhan 
vat anh hCing. Tre biet ke chuyen 
khi den tham vuon bach thii, bdt 
chuoc nhung hanh vi cua cac 
con vat mot cach say sua. Tinh 
cam tri tue cung phat trien theo 
huong tim hieu cac nguyen 
nhan, coi nguon cac hien tugng 
tu nhien va xa hoi, cupc song 
xung quanh tre.

Tinh cam dao diic: Tinh cam dao due ngay cang duoc phat 
trien do tre llnh hoi duoc cac chuan muc hanh vi, quy t ic  ling xu 
qua vui choi va giao tiep voi mpi nguoi va do cac thoi quen nep

Phat trim Cam xiic



sống tốt mà gia đình, trường mẫu giáo xây dựng cho trẻ... Tình 
cảm đạo đức ở trẻ được biểu hiện ở nhũng việc như trẻ bối rối, 
cảm thấy có lỗi khi có hành vi phạm sai lầm, trẻ biết yêu thưong 
bạn bè; trẻ biết đòi người lón đánh giá đúng mức hành vi đúng, 
sai, tốt, xấu của mình. Trẻ ý thức được nhiều hành vi tốt đẹp cần 
thực hiện để vui lòng mọi người, ở  lứa tuổi này, trẻ xuất hiện 
tình cảm bạn bè. Các sắc thái xúc cảm người -  người trong quan 
hệ với mọi người ở các lứa tuổi khác nhau, vỊ trí xã hội khác 
nhau được hình thành ở trẻ như: tình cảm mẹ con, ông bà, anh 
chị em, tình cảm với cô giáo, với người thân, người lạ...

Tinh cảm thẩm mỹ: Tình cảm thẩm mỹ là loại tình cảm tổng 
họp nhiều xúc cảm cùng loại khi trẻ rung cảm trước vẻ đẹp của 
thiên nhiên, con người, cỏ cây, hoa lá... Tình cảm thẩm mỹ 
được phát triển mạnh trên các tiết học nghệ thuật tạo hình như 
vẽ, nặn, xé, dán, qua các giò học âm nhạc, tìm hiểu môi trường 
xung quanh ở các lớp mẫu giáo. Cùng vói những nhận ứiức về 
vẻ đẹp tự nhiên, hài hoà về bố cục, sắp xếp đồ đạc trong gia đình 
và lớp học, trẻ ý thức rõ nét về cái đẹp, cái xấu theo chuẩn mực 
(lúc đầu theo chuẩn của bé, dần dần phù họp với đánh giá của
n h ữ n g  ngư ờ i x u n g  q u a n h ) , từ  đó  xúc c ả m  ih ẩ iii m ỹ, óc th ẩ m  lllỹ
của trẻ phát triển.

Nhìn chung, xúc cảm và tình cảm của trẻ phong phú nhưng 
dễ dao động, mang tính chất tình huống, dễ thay đổi, dễ khóc, 
dễ cười.

3. Đặc díểm phát tríển ý chí của ừẻ mầm non
Dấu hiệu ý chí xuất hiện đầu tiên từ khi trẻ 18 tháng tuổi 

nhưng cho đến thời kỳ "khủng hoảng tuổi lên 3”, trẻ mói tự 
khẳng định được mình trong nhóm bạn bè. Ý thức về "cái tôi” 
được hình thành giúp ý chí hình thành và phát triển nhanh. Một



số phẩm chất ý chí được biểu hiện trong hành động vói đồ vật. 
hành vi ling xử với những người xung quanh như tính mục đích, 
tính độc lập, tính kiên trì.

Tính mục đích phát triển từ tuổi lên 2 khi trẻ đã làm chủ 
được một số hành vi của mình. Từng bước một, trẻ 4 tuổi có thể 
điều khiển được quá trình ghi nhớ và nhớ lại một “thông tin” nào 
đó do người lớn giao cho, ghi nhớ một bài thơ ngắn trẻ ũúch. Do 
hiểu được nhiều hành vi ngôn ngữ và biết sử dụng những hành vi 
ngôn ngữ, trẻ có thể bước đầu vận dụng để lập kế hoạch hành 
động và chỉ đạo hành động, trẻ thường nói to khi hành động.

Việc phát triển, bộc lộ ý chí của trẻ mẫu giáo phụ thuộc vào 
các nhiệm vụ mà người lớn giao cho trẻ (nhiệm vụ phải vừa sức 
với trẻ). Để giáo dục ý chí, cần phải giáo dục động cơ cho trẻ.

Do có khả năng làm chủ được nhiều hành vi, được người 
lớn giao cho nhiều việc nhỏ,... trẻ dần dần đã xác định rõ mục 
đích của hành động.

Tính mục đích càng ngày càng được trẻ ý thức và cố gắng 
hoàn ứiành công việc. Tính kế hoạch cũng bắt đầu xuất hiện, trẻ 
biết sấp xếp "công việc" vui chơi của mình. Tinh Ihần trách 
nhiệm vói bản thân dần dần được hình ứiành ở trẻ. Sự phát 
triển ý chí mạnh hay yếu tuỳ ứiuộc phần lớn vào sự giáo dục, các 
biện pháp giáo dục của cha mẹ, cô giáo và những người lớn 
xung quanh.

II. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA TRẺ MẨM NON

1. Nhũng tiền đề để lĩnh hội ngôn ngữ
Những cuộc “trò chuyện” giữa người lớn vói trẻ hài nhi đã 

khêu gợi ờ đứa trẻ những trạng tíiái cềưn xúc tích cực, sự thích


